
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2

Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Ngô Quyền Công trường Bạch Đằng Lý Bôn 10,500

2 nt Lý Bôn Nguyễn Trãi 10,500

3 nt Nguyễn Trãi Đinh Tiên Hoàng 8,000

4 nt Đinh Tiên Hoàng Cổng Công viên Văn hóa 6,000

5 nt Cổng Công viên Văn hóa Tạ Uyên 3,500

6 nt Tạ Uyên Lương Thế Vinh 3,000

7 nt Lương Thế Vinh Võ Văn Tần 2,500

8 nt Võ Văn Tần Hết ranh phường 1 2,000

STT
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Đoạn đường

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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 BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
(Ban hành theo Quyết định số          /2011/QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Cà Mau)

          I. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 

          1. THÀNH PHỐ CÀ MAU



9 nt Hết ranh phường 1 Vòng xoay đường Ngô Quyền 1,500

10 Đường đi UBND xã Hồ Thị Kỷ Vòng xoay đường Ngô Quyền Cầu Bạch Ngưu 1,000


